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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại 

con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Con dấu có một vị trí quan trọng và luôn tồn tại song hành với văn bản của các cơ quan nhà nước. Trong hệ thống các quy định của pháp luật về quản lý con dấu từ trước đến nay, hình ảnh con dấu trên văn bản của cơ quan nhà nước luôn được coi là yếu tố khẳng định giá trị pháp lý của văn bản trong quan hệ giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân. 

Trong số các cơ quan, tổ chức được phép sử dụng con dấu, các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có vị trí  quan trọng trong hệ thống chính trị, các cơ quan mà sự thành lập, tồn tại và hoạt động của các cơ quan đó có vai trò đặc biệt trong từng giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, hình ảnh con dấu còn là một yếu tố thông tin thể hiện giá trị sử liệu của các văn bản do cơ quan ban hành, là minh chứng lịch sử cho toàn bộ quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói riêng và quốc gia, dân tộc Việt Nam nói chung. Quá trình nghiên cứu lịch sử về hoạt động của cơ quan, tổ chức sẽ thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, tài liệu do cơ quan, tổ chức ban hành và con dấu trên văn bản là một yếu tố không thể thiếu. Nghiên cứu về con dấu trên văn bản là nhu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức. 
Theo quy định hiện hành, về nguyên tắc, mỗi cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi được phép và chỉ sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Khi cơ quan, tổ chức đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ, con dấu hết giá trị sử dụng được cơ quan có thẩm quyền thu hồi và hủy. Cơ quan, tổ chức không được phép và không thể tiếp cận, nghiên cứu con dấu khi có nhu cầu, kể cả đối với con dấu đang được sử dụng lẫn con dấu hết giá trị sử dụng. Đối với con dấu hết giá trị sử dụng, khi các cơ quan, tổ chức cũ đã không còn hoạt động, nhu cầu nghiên cứu về con dấu vẫn tiếp tục. Do đó, việc quy định giữ lại con dấu của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử là cần thiết và đáp ứng được nhu cầu trên. 
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ đã giao trách nhiệm: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép giữ lại con dấu đã hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử”. Nhiệm vụ này đã được đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 45/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Tạo hành lang pháp lý cho phép con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không bị hủy mà được cơ quan có thẩm quyền giữ lại, bàn giao cho cơ quan lưu trữ để quản lý, phục vụ hoạt động nghiên cứu lịch sử. 

b) Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan trong việc bàn giao, tiếp nhận, bảo quản và phục vụ các nhu cầu nghiên cứu lịch sử đối với con dấu hết giá trị sử dụng.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Trên cơ sở các mục tiêu cần đạt được, Bộ Nội vụ đã xác định vấn đề chủ yếu cần giải quyết là đánh giá sự cần thiết phải giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để nghiên cứu lịch sử. Dưới đây Báo cáo sẽ đánh giá tác động của chính sách theo cấu trúc: xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của từng phương án, kiến nghị giải pháp lựa chọn.
1. Xác định vấn đề bất cập
 Việc cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức là vấn đề mới mà các văn bản quy phạm pháp luật trước đây chưa quy định; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng sẽ tạo ra thay đổi, tác động đến các hoạt động cụ thể trong công tác quản lý sử dụng con dấu, công tác lưu trữ của các cơ quan nhà nước và các đối tượng liên quan.

Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”. Việc cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thêm con dấu ướt khác cần có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, thông thường, mỗi cơ quan, tổ chức chỉ sử dụng một con dấu để đóng trên văn bản do cơ quan, tổ chức mình ban hành. Khi cơ quan, tổ chức đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ, con dấu hết giá trị sử dụng được cơ quan có thẩm quyền thu hồi và hủy; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng (Khoản 3 Điều 6, Điều 18 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP).
Các cơ quan, tổ chức không được phép và không thể tiếp cận, nghiên cứu con dấu khi có nhu cầu đối với con dấu hết giá trị sử dụng. Đối với con dấu hết giá trị sử dụng, khi các cơ quan, tổ chức cũ đã không còn hoạt động, nhu cầu nghiên cứu về con dấu vẫn tiếp tục. Để đáp ứng nhu cầu trên, việc xây dựng văn bản quy định việc giữ lại con dấu của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử là cần thiết. Con dấu của các cơ quan, tổ chức này nếu được lựa chọn để giữ lại nghiên cứu, sẽ là nguồn thông tin hữu ích và chân thực phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu lịch sử.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau:
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu có cơ sở pháp lý để giữ lại, không hủy con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức sau khi thu hồi, bảo quản và bàn giao cho cơ quan lưu trữ để cung cấp phục vụ nghiên cứu lịch sử.
- Xác định con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức thuộc danh mục được giữ lại để phục vụ nghiên cứu lịch sử.

- Xác định phạm vi trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu và cơ quan lưu trữ trong việc bàn giao, tiếp nhận, bảo quản và phục vụ các nhu cầu nghiên cứu con dấu hết giá trị sử dụng.
- Cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng làm nguồn sử liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cơ quan, tổ chức và xã hội.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng;
b) Phương án 2: Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử;
c) Phương án 3: Thủ tướng Chính phủ quyết định cá biệt đối với từng trường hợp khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử.
4. Đánh giá tác động của từng phương án
a) Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng
Nếu lựa chọn Phương án 1, có nghĩa là không quy định việc cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng. Phương án này sẽ không giải quyết được những nhu cầu phát sinh từ thực tiễn của cơ quan, tổ chức như đã nêu ở các phần trên. Quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu lịch sử về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sẽ không đầy đủ, đặc biệt là việc nghiên cứu về giá trị pháp lý của văn bản và con dấu trên văn bản do các cơ quan, tổ chức này ban hành.  
b) Phương án 2: Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử;
Phương án 2 được căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an được giao trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức nhà nước và chức danh nhà nước. 

Lựa chọn Phương án 2 Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử sẽ có những tác động như sau:

- Tác động tích cực 
+ Việc quy định cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng là vấn đề chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Quyết định này sẽ là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên điều chỉnh hoạt động quản lý và nghiên cứu con dấu hết giá trị sử dụng; mở ra hành lang pháp lý thống nhất, ổn định và lâu dài cho việc giữ lại một số con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nghiên cứu lịch sử, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ xã hội của cơ quan, tổ chức nhà nước. Nội dung quy định không chồng chéo mâu thuẫn với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

+ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung quy định trong Dự thảo không phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và công dân.

+ Quy định nguyên tắc quản lý, thẩm quyền, trình tự, trách nhiệm của các cơ quan đăng ký mẫu con dấu và Lưu trữ lịch sử trong việc quản lý, cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước phục vụ nghiên cứu lịch sử; qua đó các cơ quan có cơ sở pháp lý đầy đủ làm căn cứ để tổ chức thực hiện.

+ Con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được lựa chọn, giữ lại trong một số trường hợp nhất định với số lượng không lớn nên không phát sinh khối lượng công việc lớn cho cơ quan nhà nước trong quá trình bàn giao, bảo quản và cung cấp phục vụ nghiên cứu lịch sử. Theo Danh mục các cơ quan quy định tại Điều 4 trong Dự thảo, đây là nhóm cơ quan có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, con dấu của các cơ quan này có giá trị sử liệu cao trong việc nghiên cứu lịch sử của quốc gia. Trong các trường hợp con dấu hết giá trị sử dụng theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, dự thảo chỉ lựa chọn giữ lại con dấu ướt của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ. Dự thảo quy định không giữ lại dấu nổi, dấu xi, dấu thu nhỏ và các loại dấu khác vì giá trị nghiên cứu lịch sử của các loại con dấu này có điểm khác biệt so với con dấu ướt. Theo Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, con dấu ướt được sử dụng trên văn bản chính thức của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước ban hành trong quá trình hoạt động và việc sử dụng dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; còn các loại dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi được đóng trên văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và do cơ quan, tổ chức tự quyết định việc sử dụng.
- Tác động tiêu cực
 Về chi phí, việc ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử sẽ phát sinh một số chi phí sau:

+ Chi phí xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ;

+ Chi phí về nhân lực, vật lực, kho tàng để bảo quản an toàn con dấu sau khi thu hồi từ cơ quan, tổ chức sử dụng dấu và chi phí cho công tác bảo quản, quản lý con dấu tại cơ quan lưu trữ.

+ Chi phí về nhân lực, vật lực để cung cấp con dấu phục vụ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu lịch sử.

Tuy nhiên, chủ trương chỉ giữ lại số lượng con dấu không lớn và lựa chọn những cơ quan, tổ chức theo hướng tinh gọn, tiêu biểu (Danh mục tại Điều 4 Dự thảo Quyết định) sẽ giúp làm giảm khối lượng công việc và chi phí phát sinh cho các cơ quan nhà nước trong việc giữ lại, quản lý con dấu. Con dấu hết giá trị sử dụng được giao cho cơ quan lưu trữ quản lý; việc bảo quản và cung cấp con dấu phục vụ cơ quan, tổ chức nghiên cứu sẽ sử dụng nhân lực, vật lực sẵn có tại các Lưu trữ lịch sử để phục vụ cùng với hoạt động khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Do đó, các chi phí phát sinh nêu trên cũng không lớn.
c) Phương án 3: Thủ tướng Chính phủ quyết định cá biệt đối với từng trường hợp khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử.
Khoản 11 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định: “cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi cần phải giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử phải có văn bản gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Với quy định này, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định cá biệt để cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng đối với từng trường hợp khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu giữ lại phục vụ nghiên cứu lịch sử. 
Lựa chọn Phương án 3 sẽ có tác động như sau:
- Tác động tích cực: Không phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này, nên không phải chi phí kinh phí và nhân lực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Tác động tiêu cực:
+ Không có quy định pháp luật thống nhất và ổn định lâu dài cho việc giữ lại một số con dấu hết giá trị sử dụng; không có căn cứ xem xét, lựa chọn về đối tượng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nào được giữ lại con dấu.
+ Không xác định rõ nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.
+ Tùy nhu cầu của từng cơ quan, tổ chức, việc ban hành quyết định cá biệt cho từng trường hợp sẽ dẫn đến việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan không có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, con dấu của các cơ quan này có giá trị sử liệu không cao trong việc nghiên cứu lịch sử của quốc gia. 

+ Các cơ quan nhà nước có liên quan (cơ quan đăng ký mẫu con dấu và Lưu trữ lịch sử) không có căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện một cách thống nhất vì không rõ trách nhiệm, yêu cầu về phối hợp và tính chủ động của mỗi cơ quan trong việc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.
+ Không rõ thẩm quyền cho phép, trình tự cung cấp con dấu hết giá trị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để nghiên cứu lịch sử.
+ Tốn kém chi phí về nhân lực, thời gian cho cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện đối với mỗi trường hợp giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức.
d) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn Phương án 2 “Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử ” là phương án tối ưu nhất cả về lợi ích và chi phí so với Phương án 1 “Giữ nguyên hiện trạng” và Phương án 3 “Thủ tướng Chính phủ quyết định cá biệt đối với từng trường hợp khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử”. 
Phương án 1 có ưu điểm là không phát sinh chi phí, nhưng hạn chế rất lớn là không giải quyết được những đòi hỏi của thực tiễn. Hạn chế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nghiên cứu lịch sử của cơ quan, tổ chức, tác động đến sự đánh giá của xã hội đối với hoạt động phục vụ của cơ quan nhà nước. Phương án 3 có nhiều hạn chế hơn so với Phương án 2 cả về việc tổ chức thực hiện và chi phí phát sinh, không đáp ứng được mục tiêu đặt ra của chính sách.
III. LẤY Ý KIẾN
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý con dấu và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách; tham khảo thông tin, tư liệu để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nội vụ để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
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